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1 Vàng 15129 Trương Quang Long 30 09 2011 Nam TH Lê Trọng Tấn Hồ Chí Minh
1 Vàng 25008 Bùi Nam Khánh 13 05 2011 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
3 Vàng 25418 Vũ Anh Đức 16 10 2011 Nam TH Ban Mai Hà Nội
4 Vàng 25305 Nguyễn Xuân Bách 12 06 2011 Nam TH Đoàn Thị Điểm Hà Nội
5 Vàng 25029 Đặng Phương Anh 11 09 2011 Nữ TH Vĩnh Hưng Hà Nội
6 Vàng 15136 Ngô Trường Phúc 26 03 2011 Nam TH Trần Phú Quảng Ngãi 
6 Vàng 25151 Nghiêm Gia Khánh 25 04 2011 Nam TH Lưu Quý An Hà Nội
6 Vàng 25385 Trần Hoàng Lâm 23 01 2011 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
6 Vàng 45012 Dương Gia Bảo 07 07 2011 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa

10 Vàng 55014 Lê Hữu Tường 24 09 2011 Nam TH Bắc Hà Hà Tĩnh
11 Vàng 45027 Lương Ngọc Diệp 24 03 2011 Nữ TH Minh Khai 1 Thanh Hóa
11 Vàng 55064 Trần Thị Bảo Ngọc 08 03 2011 Nữ TH 2 Thị Trấn Hà Tĩnh
13 Vàng 25397 Trần Phương Nam 07 01 2011 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
14 Vàng 25006 Bùi Mỹ Uyên 01 11 2011 Nữ TH Ban Mai Hà Nội
14 Vàng 25053 Đỗ Gia Bảo 16 05 2011 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
14 Vàng 25084 Hạ Đức Anh 26 01 2011 Nam TH Bảo Yên Hà Nội
17 Vàng 15119 Thái Minh Khang 07 05 2011 Nam TH Giồng Ông Tố Hồ Chí Minh
17 Vàng 25009 Bùi Nguyễn Duy Đức 09 10 2011 Nam TH Thăng Long Hà Nội
17 Vàng 25058 Đỗ Minh Nhật 18 05 2011 Nam TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
17 Vàng 25087 Hà Nguyễn Minh Hiếu 14 07 2011 Nam TH Lý Tự Trọng Hà Nội
17 Vàng 25123 Lê Minh Hiếu 16 02 2011 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
17 Vàng 25332 Phạm Nguyễn Đan Thanh 20 02 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
17 Vàng 35004 Bùi Duy Nhật 21 01 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
24 Vàng 25202 Nguyễn Hải Phong 25 12 2010 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
24 Vàng 35108 Nguyễn Nam Thái 25 08 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
26 Vàng 15089 Nguyễn Nhật Minh Đạt 30 03 2011 Nam TH Lương Thế vinh Hồ Chí Minh
26 Vàng 35095 Nguyễn Khắc Dũng 12 10 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
28 Vàng 35148 Tạ Thị Trúc Linh 10 05 2011 Nữ TH Nguyễn Văn Tố Hải Phòng
28 Vàng 55130 Phạm Đức Phương 18 02 2011 Nam TH Hòa Hiếu 2 Nghệ An
30 Vàng 25262 Nguyễn Phúc Trọng 09 01 2011 Nam TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
30 Vàng 25288 Nguyễn Tuấn Kiệt 03 08 2011 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
32 Vàng 35133 Phạm Gia Khánh 29 08 2011 Nam TH Nguyễn Văn Tố Hải Phòng
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33 Vàng 25107 Hoàng Vũ Minh Tiến 04 04 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
33 Vàng 25199 Nguyễn Hà Tùng Lâm 11 04 2011 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
33 Vàng 25223 Nguyễn Khánh Vy 28 01 2011 Nữ TH Khánh Tiên Hà Nội
33 Vàng 25252 Nguyễn Ngọc Tường 28 12 2011 Nam TH Dịch Vọng A Hà Nội
33 Vàng 25301 Nguyễn Vũ Khánh Huyền 10 09 2011 Nữ TH Khánh Tiên Hà Nội
33 Vàng 25360 Phùng Gia An 09 02 2011 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
33 Vàng 35080 Nguyễn Đức Minh 28 01 2011 Nam TH Võ Thị Sáu Hải Phòng
33 Vàng 35085 Nguyễn Đức Tuấn Dũng 13 12 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
33 Vàng 55054 Nguyễn Xuân Huy 26 08 2011 Nam TH 2 Thị Trấn Hà Tĩnh
34 Bạc 25172 Nguyễn Công Nam 29 08 2011 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
35 Bạc 15070 Ngô Trấn Vũ 22 01 2012 Nam Pacific Primary and High School Hồ Chí Minh
36 Bạc 15065 Lương Quang Huy 13 09 2011 Nam TH Kim Đồng Hồ Chí Minh
37 Bạc 15069 Ngô Kim Ngân 31 03 2011 Nữ TH Đống Đa Hồ Chí Minh
38 Bạc 15048 Huỳnh Huy Hoàng 31 08 2011 Nam TH Quang Trung Hồ Chí Minh
38 Bạc 35155 Trần Đăng Khôi 18 02 2011 Nam TH Nguyễn Du Hải Phòng
40 Bạc 15001 Bùi Đức Phát 10 04 2011 Nam TH Nguyễn Huệ Đồng Nai
40 Bạc 35047 Hoàng Nhật Minh 27 04 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
42 Bạc 25185 Nguyễn Đức Minh Nguyên 12 11 2011 Nam TH Đại Từ Hà Nội
42 Bạc 25214 Nguyễn Huy Anh Dương 04 08 2011 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
42 Bạc 25416 Trương Việt Kiên 05 03 2011 Nam TH Trần Phú Hà Nội
42 Bạc 25419 Vũ Đăng Khoa 13 04 2011 Nam TH Thực Nghiệm Hà Nội
46 Bạc 25211 Nguyễn Hữu Bình 08 09 2011 Nam TH Sơn Thuỷ 1 Hà Nội
46 Bạc 25276 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06 01 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
46 Bạc 25345 Phạm Trần Diễm My 30 04 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
46 Bạc 25361 Phùng Gia Hưng 17 07 2011 Nam TH Hoàng Xá 2 Hà Nội
46 Bạc 35025 Đinh Gia Huy 26 07 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
46 Bạc 45048 Nguyễn Toàn Gia Quyền 22 04 2011 Nam TH Ba đình Thanh Hóa
52 Bạc 25049 Đinh Quang Dũng 18 06 2011 Nam TH Cao Bá Quát Hà Nội
52 Bạc 25327 Phạm Khánh Chi 20 10 2011 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
52 Bạc 35030 Đỗ Hải Đăng 15 11 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
52 Bạc 35061 Lê Tường Minh 23 03 2011 Nam TH Thái Phiên Hải Phòng
52 Bạc 35098 Nguyễn Khánh Ngọc 14 05 2011 Nữ TH Nguyễn Du Hải Phòng
52 Bạc 35169 Vũ Đỗ Minh Tâm 15 06 2011 Nữ TH Thái Phiên Hải Phòng
52 Bạc 55098 Lê Hồ Bảo Nam 17 01 2011 Nam TH Diễn Yên Nghệ An
52 Bạc 55138 Thái Quang Vinh 21 08 2011 Nam TH Hưng Dũng 1 Nghệ An
60 Bạc 25376 Trần Bảo 09 08 2011 Nam TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
60 Bạc 35016 Chu Khắc Minh Vũ 25 09 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
62 Bạc 15132 Võ Đình Trung Dũng 15 05 2011 Nam TH Tô Vĩnh Diện Hồ Chí Minh
62 Bạc 35143 Phạm Thủy Tường Lâm 10 08 2011 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
64 Bạc 25208 Nguyễn Hồng Phi 16 03 2011 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
64 Bạc 25392 Trần Minh Hải 28 03 2011 Nam TH Đức Giang Hà Nội
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64 Bạc 35029 Đỗ Đức Tùng 03 09 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
64 Bạc 35153 Trần Bảo Thắng 01 12 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
64 Bạc 55017 Lê Minh Quang 14 02 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
69 Bạc 15002 Hà Phương Linh 11 02 2011 Nữ TH Nguyễn An Ninh Đồng Nai
69 Bạc 15090 Nguyễn Phạm Đức Anh 09 02 2011 Nam TH Trần Quốc Tuấn Hồ Chí Minh
69 Bạc 25044 Đinh Duy Khánh 08 03 2011 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
69 Bạc 25148 Mai Thị Bích Ngọc 24 09 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
69 Bạc 25191 Nguyễn Gia Bảo 17 06 2011 Nam TH Sơn Thuỷ 1 Hà Nội
69 Bạc 25203 Nguyễn Hoàng Hiếu 21 06 2011 Nam TH Sơn Lôi B Hà Nội
69 Bạc 25320 Phạm Gia Hân 17 07 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
69 Bạc 25328 Phạm Khánh Linh 14 04 2011 Nữ TH Dịch Vọng A Hà Nội
69 Bạc 25331 Phạm Ngọc Phương Anh 08 08 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
69 Bạc 25344 Phạm Trần Bảo Ngọc 08 02 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
69 Bạc 35039 Hà Đăng Tuấn Pháp 15 10 2011 Nam TH, THCS và THPT Dewey Hải Phòng Hải Phòng
80 Bạc 25015 Bùi Thanh Sơn 28 04 2011 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
80 Bạc 25190 Nguyễn Gia Bảo 01 08 2011 Nam TH Sơn Thuỷ 1 Hà Nội
80 Bạc 35048 Hoàng Phương Linh 06 08 2011 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
80 Bạc 35081 Nguyễn Đức Nam 17 03 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
80 Bạc 35111 Nguyễn Quốc An 19 03 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
80 Bạc 45023 Lê Minh Huy 16 05 2011 Nam TH Minh Khai 2 Thanh Hóa
80 Bạc 45057 Trần Thị Mai Chi 11 07 2011 Nữ TH Vạn Thắng Thanh Hóa
80 Bạc 55119 Nguyễn Sỹ Thái 26 04 2011 Nam TH Hưng Dũng 1 Nghệ An
88 Bạc 15118 Phan Minh Tùng 05 04 2011 Nam TH Hanh Thông Hồ Chí Minh
88 Bạc 25188 Nguyễn Duy Hưng 18 05 2011 Nam TH Lê Quý Đôn Hà Nội
88 Bạc 25237 Nguyễn Minh Quân 18 01 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
88 Bạc 25297 Nguyễn Văn Tuấn Minh 16 06 2011 Nam TH Ban Mai Hà Nội
88 Bạc 35020 Đặng Đức Minh 19 10 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
88 Bạc 35041 Hà Thị Ngọc Dung 13 07 2011 Nữ TH Đinh Tiên Hoàng Hải Phòng
88 Bạc 35063 Lương Nguyên Phúc 29 03 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
88 Bạc 55015 Lê Huy Hoàng 12 06 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
88 Bạc 55050 Nguyễn Trần Quốc Huy 18 04 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
88 Bạc 55067 Võ Chí Công 23 07 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
98 Bạc 25400 Trần Thanh Bình 26 12 2011 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
98 Bạc 35040 Hà Khánh Linh 26 09 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
98 Bạc 35105 Nguyễn Minh Thùy 08 06 2011 Nữ TH Núi Đèo Hải Phòng
98 Bạc 35130 Phạm Bảo Nam 05 02 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng

102 Bạc 15044 Hoàng Đình Hải 05 07 2011 Nam TH Lương Thế Vinh Hồ Chí Minh
102 Bạc 15056 Lê Nam Long 14 04 2011 Nam TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Hồ Chí Minh
102 Bạc 25186 Nguyễn Đức Trung 03 11 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
102 Bạc 35058 Lê Ngọc Huyền 05 01 2011 Nữ TH Lê Văn Tám Hải Phòng
102 Bạc 35149 Tống Thanh Tùng 06 10 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
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102 Bạc 55019 Lê Thị Quỳnh Như 26 10 2011 Nữ TH Nguyễn Du Hà Tĩnh
108 Bạc 25100 Hoàng Khôi Minh 19 07 2011 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
108 Bạc 25335 Phạm Quang Hà 29 01 2011 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
108 Bạc 25357 Phan Quốc Bảo 29 07 2011 nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
108 Bạc 25404 Trần Tuấn Anh 08 08 2011 Nam TH Đào Xá 1 Hà Nội
108 Bạc 35043 Hoàng Đức Anh 10 03 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
108 Bạc 45060 Trịnh Lê Quỳnh 23 05 2011 Nữ TH Vạn Thắng Thanh Hóa
114 Bạc 15008 Lê Gia Bảo 11 05 2011 Nam TH Số 1 Hương Văn Đà Nẵng
114 Bạc 15135 Vũ Nguyễn Uyên Nhi 07 06 2011 Nữ Wellspring International Bilingual School Hồ Chí Minh
114 Bạc 15146 Trương Xuân Minh 13 04 2011 Nữ TH Hạ Long Vũng Tàu
114 Bạc 25068 Đoàn Thị Hà Linh 04 03 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
114 Bạc 25134 Lê Tùng Lâm 03 01 2011 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
114 Bạc 25279 Nguyễn Thị Vân Khánh 04 08 2011 Nữ TH Đại Từ Hà Nội
114 Bạc 25309 Nguyễn Xuân Tùng 17 08 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
114 Bạc 25314 Phạm Anh Phương 20 03 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
114 Bạc 25315 Phạm Anh Thư 25 04 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
114 Bạc 25370 Tô Thị Minh Diệp 24 10 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
114 Bạc 25393 Trần Nam Khánh 20 05 2011 Nam TH Tứ Trưng Hà Nội
114 Bạc 25441 Vương Trí Hiếu 02 07 2011 Nam TH Phương Mai Hà Nội
114 Bạc 35009 Bùi Ngân Hà 07 04 2011 Nữ TH Thái Phiên Hải Phòng
114 Bạc 35017 Đàm Minh Thông 11 10 2011 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
114 Bạc 35096 Nguyễn Khánh Giang 02 08 2011 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
114 Bạc 35132 Phạm Diệp Chi 10 11 2011 Nữ TH Thái Phiên Hải Phòng
114 Bạc 55011 Kiều Gia Hân 09 07 2011 Nữ TH Hưng Trí Hà Tĩnh
114 Bạc 55022 Nguyễn Anh Quyết 30 03 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
114 Bạc 55030 Nguyễn Lê Sơn 14 02 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
115 Đồng 25175 Nguyễn Đăng Khánh 12 01 2011 Nam TH Thanh Lãng B Hà Nội
116 Đồng 15014 Lê Bảo Nhi 18 05 2011 Nữ Hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai
116 Đồng 25017 Bùi Thị Thanh Xuân 07 09 2011 Nữ TH Ngọc Lâm Hà Nội
116 Đồng 25127 Lê Nhật Anh 24 11 2011 Nam TH Trần Phú Hà Nội
116 Đồng 25195 Nguyễn Giang Long 21 11 2011 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
116 Đồng 25291 Nguyễn Tuấn Minh 19 07 2011 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
116 Đồng 25384 Trần Hoàng Anh 16 05 2011 Nam TH Thịnh Quang Hà Nội
116 Đồng 35089 Nguyễn Hải Hà 04 06 2011 Nữ TH Thái Phiên Hải Phòng
116 Đồng 35152 Trần Bảo Ngân 28 11 2011 Nữ TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
116 Đồng 35171 Vũ Hoàng Nghị 14 09 2011 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
116 Đồng 55020 Lê Trần Bảo Trân 09 07 2011 Nữ TH Hưng Trí Hà Tĩnh
116 Đồng 55062 Trần Ngọc Bảo Trâm 14 09 2011 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
116 Đồng 55065 Trương Gia Bình 09 03 2011 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
128 Đồng 15077 Nguyễn Đức Duy 23 06 2011 Nam TH Đoàn Thị Điểm Hồ Chí Minh
128 Đồng 25164 Nguyễn Anh Tuấn 08 05 2011 Nam TH Đại Từ Hà Nội
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128 Đồng 25213 Nguyễn Hữu Tuấn Khoa 28 02 2011 Nam TH Mậu Lương Hà Nội
128 Đồng 25270 Nguyễn Thanh Hải 07 07 2011 Nam TH Đại Từ Hà Nội
128 Đồng 25329 Phạm Khánh Ngân 25 03 2011 Nữ Greenfield School Hà Nội
128 Đồng 25405 Trần Việt Anh 31 07 2011 Nam TH Đức Giang Hà Nội
128 Đồng 35156 Trần Dương Phú Bình 21 06 2011 Nam TH Nguyễn Văn Tố Hải Phòng
128 Đồng 45026 Lê Thị Hà Anh 01 03 2011 Nữ TH Ba Đình Thanh Hóa
128 Đồng 55034 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 24 01 2011 Nữ TH Hưng Trí Hà Tĩnh
128 Đồng 55139 Tô Anh Tuấn 16 09 2011 Nam TH Hòa Hiếu 1 Nghệ An
138 Đồng 15058 Lê Nguyễn Phương Nam 27 06 2011 Nam TH Võ Thị Sáu Hồ Chí Minh
138 Đồng 25048 Đinh Mạnh Tuân 04 05 2011 Nam TH Nam Trung Yên Hà Nội
138 Đồng 25098 Hoàng Hà Trường Giang 10 04 2011 Nam TH Đại Từ Hà Nội
138 Đồng 25145 Lý Minh Hiếu 27 12 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
138 Đồng 25159 Ngô Xuân Tùng 18 08 2011 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
138 Đồng 25216 Nguyễn Huy Ngọc Đăng 28 06 2011 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
138 Đồng 25434 Vũ Tuấn Dương 12 12 2011 Nam TH Trưng Trắc Hà Nội
138 Đồng 35021 Đặng Gia Huy 09 11 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
138 Đồng 35034 Đoàn Đức Lập 18 01 2011 Nam TH Thái Phiên Hải Phòng
138 Đồng 35086 Nguyễn Đức Vinh 24 01 2011 Nam TH Núi Đèo Hải Phòng
138 Đồng 35139 Phạm Minh Huyền 10 04 2011 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
138 Đồng 55159 Ngô Lương Minh 26 03 2011 Nam Vo Ninh Primary School Quảng Bình
150 Đồng 15079 Nguyễn Hòa Bình 30 04 2011 Nam TH Nguyễn Huệ Hồ Chí Minh
150 Đồng 25383 Trần Hà Thanh 26 12 2011 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
150 Đồng 25391 Trần Minh Hà 04 06 2011 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
150 Đồng 35044 Hoàng Đức Dũng 28 01 2011 Nam TH Nguyễn Văn Tố Hải Phòng
154 Đồng 15057 Lê Ngọc Bảo Hân 09 02 2011 Nữ TH Kim Đồng Hồ Chí Minh
154 Đồng 25075 Dương Gia Bảo 07 02 2011 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
154 Đồng 25114 Lê Anh Thư 24 10 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
154 Đồng 25125 Lê Nguyễn Đình Hải 13 04 2011 Nam TH Đền Lừ Hà Nội
154 Đồng 25219 Nguyễn Khánh Hưng 18 03 2011 Nam TH Đoàn Khuê Hà Nội
154 Đồng 25246 Nguyễn Ngọc Khánh 22 02 2011 Nữ TH Ban Mai Hà Nội
154 Đồng 25304 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 31 07 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
154 Đồng 35012 Bùi Thanh Tùng 15 01 2011 Nam TH Đinh Tiên Hoàng Hải Phòng
154 Đồng 35028 Đỗ Đức Hùng 11 08 2011 Nam TH Thái Phiên Hải Phòng
154 Đồng 35142 Phạm Thanh Tùng 06 08 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
154 Đồng 35150 Trần An Khánh 19 03 2011 Nam Vinschool Imperia Hải Phòng Hải Phòng
154 Đồng 35176 Vũ Phương Thảo 09 03 2011 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
154 Đồng 55035 Nguyễn Phương Thảo 30 03 2011 Nữ TH Kỳ Long Hà Tĩnh
154 Đồng 55055 Phạm Lê Song Thư 23 10 2011 Nữ TH Hưng Trí Hà Tĩnh
168 Đồng 15003 Hoàng Bảo Minh 06 02 2011 Nam TH Thống Nhất Đồng Nai
168 Đồng 15050 Lâm Gia Khang 23 09 2011 Nam TH Lương Định Của Hồ Chí Minh
168 Đồng 15115 Phạm Xuân Kiên 21 02 2011 Nam TH Đinh Tiên Hoàng Hồ Chí Minh
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168 Đồng 25112 Lâm Thị Thanh Tâm 12 10 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
168 Đồng 25178 Nguyễn Đình Khang 26 05 2011 Nam TH Đông Thành Hà Nội
168 Đồng 25349 Phạm Tuấn Phong 02 12 2011 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
168 Đồng 25407 Trịnh Hải Vũ 23 08 2011 Nam TH Ban Mai Hà Nội
168 Đồng 25420 Vũ Đình Nam Anh 05 10 2011 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
168 Đồng 35088 Nguyễn Hải Anh 15 02 2011 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
168 Đồng 35102 Nguyễn Minh Khôi 27 05 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
168 Đồng 55053 Nguyễn Viết Đạt 15 11 2011 Nam Hội Nhập Quốc Tế Ischool Hà Tĩnh Hà Tĩnh
168 Đồng 55102 Lưu Đức Đạo 17 02 2011 Nam TH Hòa Hiếu 1 Nghệ An
168 Đồng 55144 Trần Lê Thiên Lâm 25 07 2011 Nam TH Hòa Hiếu 2 Nghệ An
181 Đồng 15071 Nguyễn Anh Khoa 24 11 2011 Nam Vinschool Golden River Hồ Chí Minh
181 Đồng 15144 Trần Hoàng Bảo Duy 01 06 2011 Nam TH Hạ Long Vũng Tàu
181 Đồng 25325 Phạm Hương Giang 11 11 2011 Nữ TH Lê Hồng Phong Hà Nội
181 Đồng 25412 Trịnh Yến Chi 29 03 2011 Nữ TH Đông Thành Hà Nội
181 Đồng 25433 Vũ Thu Minh 10 04 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
181 Đồng 25437 Vũ Xuân Huy 10 11 2011 Nam TH Hợp Thịnh Hà Nội
181 Đồng 35038 Hà Bảo Sơn 07 01 2011 Nam TH Nguyễn Du Hải Phòng
181 Đồng 35046 Hoàng Nam Phong 26 02 2011 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
181 Đồng 35068 Mai Minh Châu 14 10 2011 Nữ TH Thái Phiên Hải Phòng
181 Đồng 35103 Nguyễn Minh Phương 19 01 2011 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
181 Đồng 35113 Nguyễn Thái Việt 20 08 2011 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
181 Đồng 35136 Phạm Huy Bảo Long 26 02 2011 Nam TH, THCS và THPT Dewey Hải Phòng Hải Phòng
181 Đồng 35159 Trần Minh Quân 16 08 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
181 Đồng 45014 Kiều Như Quỳnh 20 03 2011 Nữ TH Vạn Thắng Thanh Hóa
181 Đồng 45038 Nguyễn Gia Hưng 24 08 2011 Nam TH Đông Sơn Thanh Hóa
181 Đồng 55057 Phan Lê Vân Khánh 23 02 2011 Nữ TH Bắc Hà Hà Tĩnh
181 Đồng 55068 Võ Công Bảo Sơn 27 07 2011 Nam TH Thạch Trung Hà Tĩnh
181 Đồng 55087 Đinh Sỹ Trọng 21 06 2011 Nam Thực hành Sư phạm Đại học Vinh Nghệ An
199 Đồng 15062 Lương Gia Phúc 08 10 2011 Nam TH Mê Linh Hồ Chí Minh
199 Đồng 15076 Nguyễn Đông Nghi 14 05 2011 Nữ Vinschool Central Park Hồ Chí Minh
199 Đồng 15113 Phạm Trí Dũng 02 12 2011 Nam Vinschool Central Park Hồ Chí Minh
199 Đồng 25091 Hán Minh Ngọc 02 09 2011 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
199 Đồng 25153 Ngô Anh Duy 09 03 2011 Nam TH Đồng Thịnh Hà Nội
199 Đồng 25260 Nguyễn Phú Trọng 21 06 2011 Nam TH Tân Định Hà Nội
199 Đồng 25337 Phạm Quang Thi 31 07 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
199 Đồng 25394 Trần Ngọc Anh Vũ 29 01 2011 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
199 Đồng 25425 Vũ Khánh Vy 17 06 2011 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
199 Đồng 25432 Vũ Thị Vân Khánh 22 10 2011 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
199 Đồng 35075 Nguyễn Đào Khánh Chi 16 02 2011 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
199 Đồng 45011 Đỗ Nguyên Phương 09 02 2011 Nam TH Lý Tự Trọng Thanh Hóa
211 Đồng 25076 Dương Minh Khôi 06 07 2011 Nam TH Lê Quý Đôn Hà Nội
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211 Đồng 25285 Nguyễn Trung Kiên 28 04 2011 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
211 Đồng 25435 Vũ Tường Vy 17 04 2011 Nữ TH Tiền Phong A Hà Nội
211 Đồng 35135 Phạm Hoàng Nhật Minh 09 06 2011 Nam TH Trần Quốc Toản Hải Phòng
211 Đồng 45001 Cao Minh Hằng 11 12 2011 Nữ TH Minh Khai 1 Thanh Hóa
211 Đồng 45046 Nguyễn Quỳnh Anh 16 11 2011 Nữ TH Minh Khai 1 Thanh Hóa
217 Đồng 15009 Nguyễn Gia Bảo 29 03 2011 Nam TH Võ Thị Sáu Đà Nẵng
217 Đồng 15064 Lương Ngọc Lan Hân 28 04 2011 Nữ TH An Khánh Hồ Chí Minh
217 Đồng 15067 Mai Phú Khang 01 11 2011 Nam TH Nguyễn Đình Chiểu Hồ Chí Minh
217 Đồng 15122 Trần Chí Vinh 01 11 2011 Nam TH Lạc Long Quân Hồ Chí Minh
217 Đồng 15127 Trần Văn Kha 17 07 2011 Nam TH Hoàng Hoa Thám Hồ Chí Minh
217 Đồng 25092 Hán Nguyễn An Nguyên 06 07 2011 Nam Greenfield School Hà Nội
217 Đồng 25180 Nguyễn Đỗ Quyên 28 02 2011 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
217 Đồng 25330 Phạm Ngọc Linh 26 09 2011 Nữ TH Tân Phú Hà Nội
217 Đồng 35037 Dương Phạm Minh Phong 02 03 2011 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
217 Đồng 35064 Lương Thu Minh 30 08 2011 Nữ TH Nguyễn Du Hải Phòng
217 Đồng 35138 Phạm Mạnh Duy 12 07 2011 Nam TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
217 Đồng 55095 Hoàng Hữu Đạt 27 01 2011 Nam TH Diễn Yên Nghệ An
217 Đồng 55151 Võ Nhật Hoàng 31 01 2011 Nam TH Mỹ Sơn Nghệ An
217 Đồng 55171 Trương Gia Huy 23 06 2011 Nam Vo Ninh Primary School Quảng Bình
231 Đồng 15053 Lê Đức Anh 26 12 2011 Nam VinSchool Central Park Hồ Chí Minh
231 Đồng 15083 Nguyễn Mai Khôi 03 03 2011 Nữ TH Hồ Văn Huê Hồ Chí Minh
231 Đồng 15101 Nguyễn Vân Anh 08 02 2011 Nữ TH Kết Đoàn Hồ Chí Minh
231 Đồng 25010 Bùi Phương Linh 15 01 2011 Nữ TH Thị trấn Phùng Hà Nội
231 Đồng 25051 Đinh Vy Diệu Ngọc 28 05 2011 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
231 Đồng 25120 Lê Gia Nguyên 12 08 2011 Nam TH Việt Hưng Hà Nội
231 Đồng 25144 Lưu Thu Phương 21 10 2011 Nữ TH Thanh Lãng A Hà Nội
231 Đồng 25307 Nguyễn Xuân Hoàng Bách 29 07 2011 Nam TH Đại Từ Hà Nội
231 Đồng 25364 Tạ Ngọc Gia Bảo 06 06 2011 Nam TH - THCS Newton Hà Nội
231 Đồng 25386 Trần Khánh Chi 12 02 2011 Nữ TH Tây Mỗ Hà Nội
231 Đồng 25402 Trần Trung Anh 31 03 2011 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
231 Đồng 35128 Nguyễn Xuân Cường 14 03 2011 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
231 Đồng 35172 Vũ Kỳ Phong 08 04 2011 Nam TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
231 Đồng 45032 Ngô Gia Huy 13 05 2011 Nam TH Nguyễn Văn Trỗi Thanh Hóa
231 Đồng 55021 Mai Khánh Hùng 25 09 2011 Nam TH Kỳ Lợi Hà Tĩnh
231 Đồng 55024 Nguyễn Bảo Linh 30 06 2011 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
231 Đồng 55028 Nguyễn Hữu Nhật Sơn 08 02 2011 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
231 Đồng 55036 Nguyễn Phương Thuý 20 03 2011 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
231 Đồng 55040 Nguyễn Song Thư 25 03 2011 Nữ TH Hưng Trí Hà Tĩnh
231 Đồng 55066 Trương Lê Vân Anh 23 04 2011 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh


